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Nguyễn Thị Hồng Sương

Trong bối cảnh nền kinh tế đang chuyển dịch mạnh mẽ dưới tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số đã trở thành một yêu cầu tất yếu đối với các doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tối ưu hóa nguồn lực và thích ứng với những biến động của thị trường. Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây và các hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) đang tạo ra những thay đổi sâu sắc trong hoạt động quản trị, đặc biệt là lĩnh vực kế toán quản trị.Nếu kế toán quản trị truyền thống chủ yếu tập trung vào thu thập, xử lý và cung cấp thông tin phục vụ lập kế hoạch, kiểm soát chi phí và đánh giá hiệu quả hoạt động, thì kế toán quản trị trong môi trường số đang chuyển dần sang mô hình cung cấp thông tin theo thời gian thực, dự báo xu hướng và hỗ trợ ra quyết định mang tính chiến lược. Trong đó, việc ứng dụng AI mở ra khả năng tự động hóa các công việc xử lý dữ liệu, nhận diện biến động chi phí, dự báo nhu cầu và xây dựng các kịch bản kinh doanh.

Tại Việt Nam, quá trình chuyển đổi số diễn ra ở nhiều lĩnh vực, song mức độ ứng dụng công nghệ trong kế toán quản trị giữa các doanh nghiệp vẫn còn khác biệt. Một số doanh nghiệp đã triển khai hệ thống ERP và các công cụ phân tích dữ liệu, trong khi nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn phụ thuộc đáng kể vào bảng tính và quy trình xử lý thủ công.  Trên cơ sở đó, bài viết phân tích vai trò của kế toán quản trị thông minh, những cơ hội và thách thức trong quá trình triển khai, đồng thời đề xuất một số định hướng nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ số và AI trong hoạt động kế toán quản trị tại Việt Nam.

1. Kế toán quản trị thông minh và vai trò trong doanh nghiệp hiện đại

Kế toán quản trị thông minh (Intelligent Management Accounting – IMA) có thể được hiểu là định hướng phát triển kế toán quản trị dựa trên sự kết hợp giữa chuyên môn kế toán, nền tảng dữ liệu số, các công cụ phân tích và công nghệ AI nhằm nâng cao chất lượng thông tin phục vụ quản trị doanh nghiệp. Đây là cách tiếp cận phát triển từ nền tảng kế toán quản trị truyền thống, không phải là sự thay thế hoàn toàn các nguyên tắc và phương pháp kế toán đã được thiết lập.

Điểm khác biệt cơ bản của kế toán quản trị thông minh nằm ở khả năng khai thác dữ liệu đa nguồn, tự động hóa quy trình phân tích, phát hiện các dấu hiệu bất thường và hỗ trợ dự báo. Thay vì chỉ giải thích kết quả kinh doanh đã phát sinh, hệ thống có thể giúp nhà quản trị nhận diện sớm rủi ro, đánh giá các phương án và lựa chọn quyết định phù hợp với mục tiêu chiến lược.

Kế toán quản trị thông minh thể hiện vai trò nổi bật trên một số phương diện sau:

Thứ nhất, nâng cao chất lượng lập kế hoạch và dự toán. Các công cụ phân tích dữ liệu có thể tổng hợp thông tin về doanh thu, chi phí, năng lực sản xuất, xu hướng thị trường và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp có thể xây dựng dự toán linh hoạt, phân tích nhiều kịch bản và điều chỉnh kế hoạch phù hợp với sự thay đổi của môi trường kinh doanh.

Thứ hai, tăng cường kiểm soát và quản trị chi phí. AI có thể hỗ trợ phân tích biến động giữa chi phí thực tế và dự toán, nhận diện các khoản chi bất thường, xác định những yếu tố có khả năng làm gia tăng giá thành và cảnh báo nguy cơ vượt ngân sách. Đối với doanh nghiệp sản xuất, việc kết nối dữ liệu kế toán với dữ liệu nguyên vật liệu, lao động và sản lượng giúp nâng cao khả năng kiểm soát chi phí theo từng sản phẩm, công đoạn hoặc trung tâm trách nhiệm.

Thứ ba, cải thiện công tác đánh giá hiệu quả hoạt động. Việc kết hợp dữ liệu tài chính với dữ liệu phi tài chính cho phép doanh nghiệp đánh giá toàn diện hơn hiệu quả sử dụng nguồn lực, năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và mức độ đáp ứng khách hàng. Các chỉ tiêu có thể được tích hợp vào hệ thống bảng điểm cân bằng (BSC), qua đó liên kết kết quả hoạt động với mục tiêu chiến lược.

Thứ tư, hỗ trợ ra quyết định quản trị. Thông qua phân tích chi phí, doanh thu, lợi nhuận và các kịch bản kinh doanh, hệ thống kế toán quản trị thông minh có thể cung cấp thông tin hỗ trợ quyết định về giá bán, cơ cấu sản phẩm, lựa chọn phương án sản xuất, phân bổ nguồn lực và đầu tư. Tuy nhiên, kết quả do AI cung cấp cần được kiểm tra, giải thích và đánh giá bởi người có chuyên môn trước khi sử dụng trong các quyết định quan trọng.

2. Cơ hội phát triển kế toán quản trị thông minh tại Việt Nam

Quá trình chuyển đổi số tạo ra nhiều điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của kế toán quản trị thông minh tại Việt Nam.

Trước hết, sự phổ biến của phần mềm kế toán, hệ thống ERP và các nền tảng điện toán đám mây giúp doanh nghiệp từng bước chuẩn hóa quy trình thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu. Khi dữ liệu kế toán được kết nối với các bộ phận sản xuất, bán hàng, mua hàng và quản trị nhân sự, nhà quản trị có thể tiếp cận thông tin nhanh hơn, giảm độ trễ trong quá trình lập báo cáo và tăng khả năng phối hợp giữa các bộ phận.

Bên cạnh đó, sự phát triển của AI tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng phạm vi phân tích thông tin. Các ứng dụng như dự báo doanh thu, ước tính chi phí, phân tích điểm hòa vốn, cảnh báo biến động ngân sách và đánh giá hiệu quả sản phẩm có thể hỗ trợ đáng kể công việc của kế toán quản trị. Đặc biệt, những công cụ phân tích và AI được tích hợp vào các nền tảng sẵn có có thể giúp doanh nghiệp từng bước thử nghiệm công nghệ mà không nhất thiết phải đầu tư ngay một hệ thống phức tạp.

Đối với doanh nghiệp sản xuất, cơ hội ứng dụng càng rõ nét khi thông tin kế toán được liên kết với dữ liệu về sản lượng, định mức nguyên vật liệu, thời gian lao động, tỷ lệ sản phẩm lỗi và mức độ sử dụng máy móc. Sự kết nối này giúp doanh nghiệp phân tích nguyên nhân biến động giá thành, đánh giá hiệu quả từng công đoạn và cải thiện quyết định phân bổ nguồn lực.

Ngoài ra, sự phát triển của thị trường công nghệ và nhu cầu nâng cao năng lực quản trị đang thúc đẩy các cơ sở đào tạo, tổ chức nghề nghiệp và doanh nghiệp quan tâm nhiều hơn đến kỹ năng phân tích dữ liệu, quản trị hiệu quả hoạt động và ứng dụng AI trong kế toán. Đây là cơ sở để hình thành nguồn nhân lực kế toán quản trị có khả năng thích ứng với môi trường kinh doanh số.

3. Những thách thức trong quá trình triển khai

Mặc dù có nhiều tiềm năng, việc phát triển kế toán quản trị thông minh tại Việt Nam vẫn đối mặt với những thách thức đáng kể.

Một là, chất lượng và tính liên thông của dữ liệu chưa đồng đều. Dữ liệu được lưu trữ phân tán tại nhiều bộ phận, sử dụng các mã đối tượng, cách phân loại chi phí và quy trình nhập liệu khác nhau có thể làm giảm độ tin cậy của kết quả phân tích. Nếu dữ liệu đầu vào thiếu chính xác hoặc không đầy đủ, AI khó có thể tạo ra thông tin dự báo đáng tin cậy.

Hai là, hạn chế về nguồn lực tài chính và hạ tầng công nghệ. Đối với nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa, chi phí triển khai hệ thống, tích hợp dữ liệu, đào tạo nhân sự và duy trì an toàn thông tin có thể là rào cản lớn. Việc đầu tư công nghệ thiếu lộ trình hoặc lựa chọn giải pháp không phù hợp với quy mô hoạt động còn có thể làm gia tăng chi phí mà chưa tạo ra hiệu quả tương xứng.

Ba là, khoảng cách về năng lực chuyên môn của nhân sự kế toán. Kế toán quản trị thông minh đòi hỏi người làm kế toán không chỉ am hiểu nghiệp vụ mà còn có khả năng phân tích dữ liệu, sử dụng công cụ số, diễn giải kết quả mô hình và phối hợp với các bộ phận công nghệ thông tin. Nếu thiếu những kỹ năng này, doanh nghiệp có thể gặp khó khăn trong việc chuyển hóa kết quả phân tích thành các quyết định quản trị cụ thể.

Bốn là, rủi ro về bảo mật, quyền riêng tư và tính minh bạch. Việc sử dụng dữ liệu tài chính, dữ liệu khách hàng và dữ liệu hoạt động để huấn luyện hoặc vận hành các công cụ AI cần được kiểm soát chặt chẽ. Bên cạnh đó, các mô hình AI có thể đưa ra kết quả thiếu chính xác, khó giải thích hoặc bị ảnh hưởng bởi dữ liệu sai lệch. Vì vậy, doanh nghiệp cần thiết lập cơ chế phân quyền, kiểm soát truy cập, lưu vết xử lý và xác minh kết quả.

Năm là, nguy cơ phụ thuộc quá mức vào công nghệ. AI chỉ có thể hỗ trợ phân tích và ra quyết định trên cơ sở dữ liệu, mô hình và giả định được cung cấp. Nếu người sử dụng xem kết quả của hệ thống như kết luận tuyệt đối, doanh nghiệp có thể đưa ra quyết định không phù hợp với bối cảnh thực tế. Do đó, vai trò xét đoán chuyên môn, tư duy phản biện và trách nhiệm của nhà quản trị vẫn giữ vị trí quan trọng.

4. Định hướng phát triển kế toán quản trị thông minh tại Việt Nam

Để khai thác hiệu quả tiềm năng của công nghệ số và AI, việc phát triển kế toán quản trị thông minh cần được triển khai theo lộ trình phù hợp với điều kiện của từng doanh nghiệp.

Thứ nhất, chuẩn hóa dữ liệu và quy trình kế toán quản trị.
Doanh nghiệp cần bắt đầu từ việc rà soát hệ thống thông tin hiện có, thống nhất danh mục tài khoản quản trị, mã khách hàng, mã sản phẩm, mã nguyên vật liệu, trung tâm chi phí và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả. Đồng thời, cần xác định rõ trách nhiệm nhập liệu, kiểm tra và phê duyệt thông tin giữa các bộ phận.

Chuẩn hóa dữ liệu là nền tảng quan trọng để triển khai các công cụ phân tích nâng cao. Thay vì ứng dụng AI một cách riêng lẻ, doanh nghiệp nên ưu tiên xây dựng hệ thống dữ liệu có tính nhất quán, khả năng truy xuất và đáp ứng yêu cầu kiểm soát nội bộ.

Thứ hai, triển khai công nghệ theo từng giai đoạn.
Trong giai đoạn đầu, doanh nghiệp có thể tập trung số hóa quy trình, tự động hóa việc tổng hợp báo cáo, đối chiếu dữ liệu và phân tích biến động chi phí. Khi hệ thống dữ liệu đã ổn định, doanh nghiệp có thể mở rộng sang dự báo doanh thu, lập dự toán linh hoạt, phân tích kịch bản và cảnh báo rủi ro ngân sách.

Ở giai đoạn phát triển cao hơn, các công cụ AI có thể được tích hợp với hệ thống ERP và dữ liệu vận hành để hỗ trợ quyết định về giá bán, cơ cấu sản phẩm, phân bổ nguồn lực và hiệu quả đầu tư. Việc chuyển đổi theo từng bước giúp doanh nghiệp kiểm soát chi phí, đánh giá kết quả và hạn chế rủi ro phát sinh.

Thứ ba, phát triển năng lực số cho đội ngũ kế toán quản trị.
Các cơ sở đào tạo cần tăng cường kết hợp kiến thức kế toán quản trị với kỹ năng sử dụng phần mềm, phân tích dữ liệu, trực quan hóa thông tin và ứng dụng AI. Nội dung đào tạo nên gắn với các tình huống thực tiễn như phân tích chênh lệch chi phí, xây dựng dự toán, tính giá thành, đánh giá hiệu quả trung tâm trách nhiệm và lựa chọn phương án kinh doanh.

Đối với đội ngũ kế toán đang làm việc tại doanh nghiệp, cần chú trọng các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn, đào tạo tại chỗ và học tập thông qua dự án thực tế. Mục tiêu không chỉ là sử dụng thành thạo công cụ mà còn phải hiểu giới hạn của công nghệ, đánh giá độ tin cậy của dữ liệu và giải thích kết quả theo góc độ quản trị.

Thứ tư, tăng cường kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro AI.
Doanh nghiệp cần xây dựng quy định về phạm vi sử dụng AI, quyền truy cập dữ liệu, quy trình xác minh kết quả và trách nhiệm phê duyệt các quyết định quan trọng. Những kết quả có ảnh hưởng lớn đến giá thành, ngân sách, định giá sản phẩm hoặc quyết định đầu tư cần được kiểm tra bởi người có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, cần duy trì dấu vết kiểm toán, lưu trữ các phiên bản dữ liệu và mô hình khi phù hợp, đánh giá định kỳ hiệu quả của công cụ và thiết lập phương án xử lý khi hệ thống gặp sự cố. Đây là điều kiện để bảo đảm tính minh bạch, khả năng giải trình và độ tin cậy của thông tin quản trị.

Thứ năm, thúc đẩy hợp tác giữa cơ sở đào tạo, tổ chức nghề nghiệp và doanh nghiệp.
Các trường đại học cần tăng cường hợp tác với doanh nghiệp để xây dựng tình huống giảng dạy, dự án phân tích dữ liệu và mô hình mô phỏng ứng dụng AI trong kế toán quản trị. Các tổ chức nghề nghiệp có thể hỗ trợ cập nhật kiến thức, phổ biến thực hành tốt và thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp.

Về phía cơ quan quản lý, cần tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý liên quan đến dữ liệu, an toàn thông tin, giao dịch điện tử và ứng dụng AI; đồng thời khuyến khích các chương trình nâng cao năng lực số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các định hướng và hướng dẫn liên quan cần được cập nhật phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Thứ sáu, xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả ứng dụng.
Việc triển khai công nghệ cần gắn với các mục tiêu có thể đo lường, thay vì chỉ đánh giá mức độ hiện đại của phần mềm. Doanh nghiệp có thể theo dõi thời gian lập báo cáo quản trị, mức độ chính xác của dự báo, tỷ lệ sai lệch dự toán, thời gian phát hiện biến động chi phí, chi phí triển khai và mức độ sử dụng thông tin trong quyết định quản trị.

Thông qua các chỉ tiêu này, doanh nghiệp có thể đánh giá lợi ích thực tế, điều chỉnh phương án đầu tư và xác định những ứng dụng cần ưu tiên. Cách tiếp cận dựa trên hiệu quả giúp bảo đảm rằng công nghệ phục vụ mục tiêu quản trị, thay vì trở thành một khoản đầu tư mang tính hình thức.

5. Lộ trình triển khai kế toán quản trị thông minh tại doanh nghiệp Việt Nam

Từ các định hướng trên, doanh nghiệp có thể tham khảo lộ trình gồm ba giai đoạn:

· Giai đoạn 1 – Chuẩn hóa: Rà soát quy trình kế toán quản trị, chuẩn hóa dữ liệu, hoàn thiện hệ thống phần mềm và thiết lập các chỉ tiêu quản trị cơ bản.

· Giai đoạn 2 – Tích hợp AI: Ứng dụng AI vào phân tích chi phí, dự báo doanh thu, lập dự toán, cảnh báo biến động và hỗ trợ lập báo cáo quản trị.

· Giai đoạn 3 – Quản trị thông minh: Tích hợp dữ liệu tài chính và phi tài chính, phân tích các kịch bản kinh doanh, tối ưu hóa phân bổ nguồn lực và hỗ trợ ra quyết định chiến lược.

Ba giai đoạn này không nhất thiết tương ứng với những mốc thời gian cố định. Tiến độ thực hiện cần căn cứ vào quy mô doanh nghiệp, mức độ sẵn sàng của dữ liệu, năng lực nhân sự và nguồn lực đầu tư. Doanh nghiệp có nền tảng số tốt có thể triển khai một số ứng dụng nâng cao sớm hơn, trong khi doanh nghiệp còn hạn chế về hạ tầng nên ưu tiên chuẩn hóa quy trình trước khi mở rộng AI.

Kết luận

Kế toán quản trị thông minh là một hướng phát triển quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số của doanh nghiệp Việt Nam. Việc kết hợp nền tảng kế toán quản trị với dữ liệu số và công nghệ AI có thể góp phần nâng cao chất lượng dự báo, tăng cường kiểm soát chi phí, cải thiện đánh giá hiệu quả hoạt động và hỗ trợ nhà quản trị đưa ra quyết định kịp thời. Tuy nhiên, hiệu quả của quá trình chuyển đổi không chỉ phụ thuộc vào công nghệ mà còn gắn liền với chất lượng dữ liệu, năng lực nhân sự, cơ chế kiểm soát nội bộ và sự cam kết của lãnh đạo doanh nghiệp. Vì vậy, phát triển kế toán quản trị thông minh cần được thực hiện theo lộ trình phù hợp, lấy nhu cầu quản trị làm trọng tâm, bảo đảm tính minh bạch và duy trì vai trò giám sát của con người.

Đối với các cơ sở đào tạo kế toán tại Việt Nam, đây cũng là cơ hội để đổi mới chương trình giảng dạy theo hướng tích hợp kế toán quản trị, phân tích dữ liệu và ứng dụng AI. Sự kết nối chặt chẽ giữa nhà trường, doanh nghiệp và tổ chức nghề nghiệp sẽ góp phần hình thành đội ngũ kế toán quản trị có tư duy phân tích, năng lực số và khả năng đồng hành cùng nhà quản trị trong môi trường kinh doanh hiện đại.
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